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Bài 14: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV-AIDS

Bài 1: HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với loài người?
Trả lời
HIV/AIDS là đại dịch của thế giới và Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe tính mạng và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội đất nước.
Bài 2: Để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định như thế nào?
Trả lời
Để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định
· Phòng chống HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình.
· Nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy, các hành vi làm lây truyền.
· Người nhiễm HIV/AIDS được quyền được giữ bí mật tình trạng của mình
· Không phân biệt đối xử.
· Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm
Bài 3: Em hãy nêu các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS cho bản thân và gia đình?
Trả lời
Bốn biện pháp phòng tránh HIV/AIDS:
· Tránh tiếp xúc với máu của người có thể đã nhiễm HIV/AIDS
· Không dùng chung bơm kim tiêm
· Không quan hệ tình dục bừa bãi
· Không sinh con khi mẹ nhiễm HIV/AIDS
Bài 4: Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV/AIDS?
Trả lời
Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS: Gần gũi, chia sẻ giúp đỡ họ dù họ bị nhiễm HIV do bất kỳ hành vi nào, không nên phân biệt đối xử, xa lánh
Bài 5: Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
0. Bắt tay người đã bị nhiễm HIV.
1. Dùng chung bơm, kim tiêm,
2. Dùng chung cốc, bát đĩa.
3. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.
Bài 6: Em đồng ỷ với ý kiến nào dưới đây?
0. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma tuý mới bị nhiễm HIV/AIDS.
1. Tiếp xúc với máu của người có HIV có thể bị nhiễm HIV.
2. Có thể điều trị được bệnh AIDS.
3. Một người trông khoẻ mạnh thì không thể là người có HIV/AIDS.
Bài 7: T. là một cô gái xinh xắn. Từ ngày còn học trong trường THPT, T. đã có nhiều bạn trai mến mộ. T. lao vào các cuộc tình lãng mạn. Trong số các bạn trai của T. có người tốt, có người là dân chích hút ma tuý. T. bị nhiễm HIV lúc nào không biết. Khi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trường cao đẳng thì T. phát bệnh, đau đớn vật vã. Trên giường bệnh, T. đã cầu xin sự tha thứ của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Buổi tiễn đưa T. về nơi an nghỉ cuối cùng không ồn ào nhưng chứa đựng niềm cảm thông sâu sắc trước sự nông nổi và ra đi quá sớm của T. trước sự đau đớn của cha mẹ T. và người thân.
Câu hỏi:
1/ Vì sao T. bị nhiễm HIV và đi tới cái chết khi còn quá trẻ?
2/ Bài học mà chúng ta cần rút ra qua cái chết của T. là gì?
Trả lời
1/ T bị nhiễm HIV/AIDS vì quan hệ tình dục không an toàn (quan hệ với người đã bị nhiễm HIV).
2/ Bài học rút ra: Phải biết giữ mình, sống lành mạnh, không quan hệ tình duc ngoài hôn nhân.
Bài 8: Cô Bình không biết nghe thông tin ở đâu mà về nói với chồng : "Ôi sợ quá, em nghe nói ở nước ta có nhiều trẻ nhỏ bị nhiễm HIV đấy!". Chồng cô mắng: "Vớ vẩn! Làm gì có chuyện trẻ nhỏ lại mắc cái bệnh của người lớn! Em có biết bệnh này làm sao mà bị không ? Này nhé: Thứ nhất là lây theo đường tình dục, thứ hai là nghiện ma tuý mà tiêm chích chung bơm kim tiêm với người đã bị nhiễm HIV. Còn trẻ nhỏ, chúng có làm được các việc đó đâu mà bị?". Cô Bình thấy chồng nói có lí, không cãi lại được, nhưng vẫn băn khoăn.
Câu hỏi .
1 / Theo em, thông tin mà cô Bình nói có đúng không?
2/ Vận dụng kiến thức về HIV/AIDS và phòng, chống HIV/AIDS, em hãy giải thích giúp vợ chồng cô Bình.
Trả lời
Trẻ em còn nhỏ bị nhiễm HIV là do mẹ truyền sang trong quá trình mang thai, khi sinh con và cho con bú.
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Bài 15: PHÒNG NGỪA TAI NẠN LIÊN QUAN ĐẾN VŨ KHÍ, CHÁY NỔ VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Bài 1: Em biết những loại vũ khí, chất cháy, chất nổ và các chất độc hại nào?
Trả lời
Những loại vũ khí, chất cháy, chất nổ và các chất độc hại em biết là: bom, mìn, đạn, chất độc màu da cam, cá được ngâm ure để tươi lâu hơn, các sản phẩm lên men thối thiu.
Bài 2: Hãy nêu tác hại của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Trả lời
Tác hại của tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại:
· Mất tài sản của cá nhân gia đình và xã hội
· Bị thương, tàn phế, chết người.
Bài 3: Hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Trả lời
Một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
· Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
· Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc hại.
· Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, cháy, nổ, chất phóng xạ, chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ qui định về an toàn.
Bài 4: Học sinh trung học cơ sở cần phải làm gì để góp phần phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Trả lời
Học sinh trung học cơ sở cần:
· Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
· Tuyên truyền vận động bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các qui định.
· Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các qui định trên.
Bài 5: Một buổi chiều mùa hè, sau giờ tan ca đã xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất của Công ty may X. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy được huy động đến ngay, nhưng do vào giờ cuối ngày làm việc, đường phố đông người nên họ đến chậm, không kịp dập tắt đám cháy.
Sau vụ cháy này, người ta đã tìm được nguyên nhân cháy là do có một công nhân đã vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn nhà, sau đó mọi người ra về và thuốc lá bén lửa, gây cháy.
Câu hỏi.
Em rút ra kinh nghiệm gì để có thể phòng cháy qua trường hợp nêu trên?
Trả lời
Khi dùng các đồ vật dễ bắt lửa phải hết sức chú ý, không để cháy dở dang, phải đảm an toàn tuyệt đối ở những nơi nhà máy, xí nghiệp hoặc những nơi dễ có nguy cơ gây cháy khác.
Bài 6: Gần ngày Tết, thấy có người mang pháo về làng bán, Hùng nói với Hiếu:
- Tớ với cậu chung tiền để mua một bánh pháo đốt cho vui đi.
- Hiếu: Nhà nước đã cấm đốt pháo rồi mà, chúng mình đốt pháo là vi phạm pháp luật đấy!
- Hùng: Sao cậu máy móc thế? Tết đến cũng phải có tiếng nổ cho vui làng vui xóm chứ.
- Hiếu: Không nên Hùng ạ!
Câu hỏi:
1/ Em tán thành ý kiến của bạn nào trong tình huống trên?
2/ Theo em, mua pháo và đốt pháo có vi phạm pháp luật không?
3/ Đốt pháo có thể gây nguy hiểm gì cho bản thân?
Trả lời
1/ Em tán thành ý kiến của bạn Hiếu.
2/ Đốt pháo có thể gây ra cháy, nổ, rất nguy hiểm cho người và có thể gây thiệt hại về tài sản. Hơn nữa, Nhà nước đã cấm đốt pháo. Là công dân, chúng ta phải chấp hành đúng quy định này để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của mình và người khác
3/ Đốt pháo có thể dẫn đến cháy nổ, gây bỏng cho chính bản thân
[bookmark: _GoBack]Bài 7: Em sẽ làm gì nếu thấy người khác vi phạm quy định về phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Trả lời
Nếu thấy người khác vi phạm quy định về phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại em sẽ:
· Em sẽ khuyên ngăn mọi người dừng lại ngay những hành vi ấy
· Cần báo ngay cho cơ quan, những người có trách nhiệm
· Tố cáo những đối tượng cố ý vi phạm pháp luật và vận chuyển, tàng trữ, sử dụng những vũ khí, cháy nổ độc hại

